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Câu 41: A
Hợp kim Na-K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân
Câu 42: C
Be là kim loại kiềm thổ nhưng không tác dụng với nước
Câu 43: C
Ag có tính khử yếu hơn Cu nên không tác dụng với CuSO​4
Câu 44: B
Al tác dụng được với dung dịch NaOH, Na và K tác dụng với H2O trong dung dịch
Câu 45: D
CO khử được oxit KL sau Al trong dãy hoạt động hóa học
Câu 46: B
Fe(OH)2  bị oxi hóa dần chuyển thành Fe(OH)3
Câu 47: B
Al2(SO4)3 là công thức của nhôm sunfat

Câu 48: A
Dung dịch NaOH mang tính bazơ nên làm quì tím hóa xanh

Câu 49: A
Dùng lượng Ca(OH)2 vừa đủ có khả năng cải tạo nước cứng tạm thời (do có chứa gốc HCO3-)

Câu 50: D
FeO có tên gọi là sắt (II) oxit

Câu 51: C
Cấu hình của Cr là [Ar]3d54s1 nên Cr3+ là [Ar]3d3
Câu 52: A
CO2 mới là tác nhân gây hiệu ứng nhà kính

Câu 53: C
Công thức chuẩn của este là CH3-CH2COOCH3 (metyl propionat)

Câu 54: C
Chất X là glixerol (C3H5(OH)3)

Câu 55: D
Glucozơ, fructozơ, saccarozơ khi tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch phức màu xanh lam

Câu 56: B
Phenol mang tính axit rất yếu nên không làm đổi màu quì tím

Câu 57: A
C6H7N là C6H5NH2 (phenylamin hoặc anilin)

Câu 58: A
Từ xenlulozơ có thể sản xuất được tơ visco và tơ axetat

Câu 59: A
C từ mức 0 sang -4

Câu 60: C
Fomanđehit là HCHO

Câu 61: D
A. 
[image: image1.wmf]2

2

FeOHFe(OH)

+-

+®


B. 
[image: image2.wmf]23

2

FeClFeCl

++-

+®+


C. 
[image: image3.wmf]232

42

FeHMnOFeMnHO

++-++

++®++


Câu 62: C
CH3COOCH=CH2  +  NaOH  →  CH3COONa  +  CH3CHO

Câu 63: B
Đặt a,b là số mol của Al và Al2O3
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Câu 64: A
Với AgNO3, chỉ có Fe tan, các oxit Fe2O3, Fe3O4 và FeO không tan.

Câu 65: C
Đặt 
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Câu 66: C
MX = 88 (C4H8O2)

X1 và X2 đốt cháy cùng thể tích CO2 nên số C trong X​1​ và X2 bằng nhau. Nên X1 và X2 là CH3COOH và C2H5OH.
Vậy CT của X là CH3COOC2H5(etyl axetat)
Câu 67: B
Hồ tinh bột + dung dịch I2 sẽ tạo màu xanh tím, khi đun nóng thì biến mất, khi để nguội lại thì hiện ra.
Câu 68: D
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Câu 69: B
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Câu 70: B
Tất cả đều là tơ hóa học.

Câu 71: A
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Bảo toàn electron: 
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mchất tan = 84x + 106y + 0,05.62 = 27,4

Sau khi nung 
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Câu 72: C
(a)
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(c) Mg dư + 
[image: image27.wmf](

)

244

3

FeSOMgSOFe

®+


(d) 
[image: image28.wmf](

)

33

2

FeNOAgNO

+

 dư 
[image: image29.wmf](

)

3

3

FeNOAg

®+


(e) 
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Câu 73: B
mdd kiềm = x 
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Bảo toàn khối lượng: 
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Câu 74: B
Tất cả đều có phản ứng:

(a) 
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Câu 75: D
Tại 
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Tại 
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Hỗn hợp gồm
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Câu 76: D
(2)(3) 
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 X1, X2 đều là các muối

(4)
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X3 là một ancol đơn. Vậy

X là HCOO-CH2-COO-CH3
X1 là HCOONa, X4 là HCOOH

X2 là HO-CH2-COONa, X5 là HO-CH2-COOH

X3 là CH3OH, X6 là HCHO
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D đúng.
Câu 77: C
Z gồm N2O (0,12) và H2 (0,16)
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Quy đổi X thành Mg (0,48), Al (a) và NO3 (b) và O (c)
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Bảo toàn 
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Bảo toàn electron:
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Bảo toàn Al 
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Câu 78: D
Các axit béo đều 18C nên quy đổi X thành (C17H35COO)3C3H5 (x) và H2- (-0,04)

Bảo toàn electron:
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Muối gồm C17H35COONa (3x = 0,12) và H2 (-0,04)


[image: image65.wmf]®

 m muối = 36,64 gam.

Câu 79: A
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 Y gồm CH3OH (0,05) và C2H5OH (0,03)

neste của ancol = 0,08 và neste của phenol = x

Bảo toàn khối lượng: 8,08 + 40(2x + 0,08) = 9,54 + 2,98 + 18x
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 x = 0,02

Quy đổi muối thành HCOONa (0,08 + 0,02 = 0,1), C6H5ONa (0,02), CH2 (u), H2 (v)

mmuối = 0,1.68 + 0,02.116 + 14u + 2v = 9,54

Bảo toàn C 
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 0,1 + 0,02.6 + u + nC(Y) = 0,36
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[image: image71.wmf]®

 Muối gồm HCOONa (0,07); CH3COONa (0,03) và C6H5ONa (0,02)

Các este gồm: HCOOCH3: 0,05 
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 %HCOOCH3 = 37,13%

CH3COOC2H5: 0,03

HCOOC6H5: 0,02 
Câu 80: B
(a) sai, đá bọt nên chọn chất rắn, vụn, trơ, để tránh ảnh hưởng đến phản ứng (như cát, vụn thủy tinh,..). Ở đây có mặt H2SO4 đặc nên không dùng CaCO3
(b) đúng

(c) đúng, CO2, SO2 là các sản phẩm phụ do H2SO4 đặ oxi hóa C2H5OH tạo ra. Chúng cần được loại bỏ để tránh ảnh hưởng đến kết quả thử tính chất của C2H4
(d) đúng

(e) đúng

(f) đúng

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 
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 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2
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